DANH SÁCH
Ưu tiên quy hoạch phát triển karaoke trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
đến năm 2020
(Kèm theo Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

từ năm 2013 đến năm 2020 của UBND tỉnh)

	STT
	Phường, xã

(tuyến đường, khu vực)
	Ấp, khu phố
	Thực trạng và định hướng quy hoạch

	
	
	
	Thực trạng
	Quy hoạch

	I. Thành phố Biên Hoà
	
	
	

	1
	Phường Thống Nhất  (Đường Võ Thị Sáu)
	Khu phố 1

Khu phố 2

Khu phố 4

Khu phố 7
	2

2
2

6
	10

10

10

10

	2
	Phường Tân Mai (Đường Phan Trung)
	Khu phố 2
	10
	10

	3
	Phường Tam Hiệp (Đường Phạm Văn Thuận)
	Khu phố 6
	10
	10

	4
	Phường Long Bình Tân (Quốc lộ 51)
	Khu phố 1
	6
	10

	5
	Xã Tam Phước (đường vào Trường ĐH Nguyễn Huệ)
	Ấp Long Đức 1
	5
	6

	II. Thị xã Long Khánh
	
	
	

	6
	Xã Xuân Tân
	Ấp Cẩm Tân
	3
	6

	7
	Xã Bàu Trâm
	Ấp Bàu Trâm
	3
	6

	8
	Xã Suối Tre
	Ấp Suối Tre
	1
	6

	9
	Xã Bảo Vinh
	Ấp Ruộng Hời
	2
	6

	III. Huyện Long Thành
	
	
	

	10
	Thị trấn Long Thành (Đường: Hai Bà Trưng, Lê Duẩn,  Phạm Văn Đồng)
	Khu phố Phước Hải
Khu phố Cầu Xéo
	5
3
	10
10

	11
	Xã Long Đức (Quốc lộ 51, đường Lê Duẩn)
	Khu phố 12
	4
	10

	12
	Xã Bình Sơn (Đường 769)
	Ấp 1

Ấp 10
	2

3
	6

6

	13
	Xã An Phước (Quốc lộ 51)


	Ấp 5

Ấp 7

Ấp 8
	2

4

0
	6

6

6

	14
	Xã Long Phước (Quốc lộ 51)
	Ấp Đất Mới

Ấp Phước Hòa
Ấp Bà Ký
	3

1

1
	6

6

6

	15
	Xã Tân Hiệp
	Ấp 6
	2
	6

	16
	xã Phước Bình (Quốc lộ 51)
	Ấp 2
	2
	6

	17
	Xã Long An (Quốc lộ 51, Tỉnh lộ 25B)
	Ấp Xóm Gốc 
	3
	6

	18
	Xã Phước Thái (Quốc lộ 51)
	Ấp 1B

Ấp 1C
	2

1
	6

6

	19
	Xã Tam An  (KCN Long Thành)
	Ấp 4
	1
	6

	IV. Huyện Nhơn Trạch
	
	
	

	20
	Xã Phước Thiền (Đường Lý Thái Tổ)
	Ấp Trầu

Âp Bến Cam

Ấp Bến Sắn
	3

3

1
	6

6

6

	21
	Xã Hiệp Phước (Đường Hùng Vương)
	Ấp 1

Âp 2

Ấp 3

Ấp 4

Âp 5
	5

1

5

2

0
	6

6

6

6

6

	22
	Xã Long Thọ (Đường Hùng Vương)
	Ấp 1

Âp 2

Ấp 3

Ấp 4

Âp 5
	3

1

0

0

0
	6

6

6

6

6

	23
	Xã Phước Khánh (Đường Phạm Thái Bường)
	Ấp 2

Ấp 3
	3

1
	6

6

	V. Huyện Định Quán 
	
	
	

	24
	Thị trấn Định Quán (Quốc lộ 20)
	Khu phố 114

Khu phố Hiệp Tâm

Khu phố Hiệp Thương
Khu phố Hiệp Quyết
	4

1

0

4
	10

10

10

10

	25
	Xã Phú Ngọc (Quốc lộ 20)
	Ấp 1
Ấp 2
Ấp 3
	1

2

0
	6

6

6

	26
	Xã Phú Vinh (Quốc lộ 20) 
	Ấp 1
Ấp 3

Ấp 5
	1

3

2
	6

6

6

	27
	Xã Phú Lợi (Quốc lộ 20) 
	Ấp 2
Ấp 3

Ấp 5
	0

3

2
	6

6

6

	28
	Xã Phú Cường (Quốc lộ 20)
	Ấp Phú Tân

Ấp Phú Thọ
Ấp Tam Bung
	3

0

0
	6

6

6

	VI. Huyện Xuân Lộc
	
	
	

	29
	Thị trấn Gia Ray
	Khu phố 8
	6
	10

	30
	Xã Suối Cát (Quốc lộ I)
	Ấp Việt Kiều
	6
	6

	VII. Huyện Cẩm Mỹ
	
	
	

	31
	Xã Xuân Tây (Tỉnh lộ 764, 765)
	Âp 8
	2
	6

	32
	Xã Long Giao (Quốc lộ 56)
	Âp Suối Cả
	2
	6

	33
	Xã Nhân Nghĩa (Quốc lộ 56)
	Ấp 6
	2
	6

	34
	Xã Sông Ray (Tỉnh lộ 764)
	Ấp 5
	4
	6

	35
	Xã Bảo Bình (Đường liên huyện)
	Ấp Lò Than
	2
	6

	VIII. Huyện Thống Nhất
	
	
	

	36
	Xã Hưng Lộc  (Quốc lộ 20)
	Ấp Hưng Nghĩa
Ấp Hưng Thạnh
Ấp Hưng Hiệp
Ấp Hưng Nhơn
	2

0

0

1
	6

6

6

6

	37
	Xã Bàu Hàm 2 (Quốc lộ 20, Tỉnh lộ 769)
	Ấp Trần Cao Vân 

Ấp Ngô Quyền

Ấp Lộ 25
	5

0

0
	6

6

6

	38
	Xã Xuân Thạnh (Quốc lộ 20)
	Ấp Lập Thành
Ấp Trần Hưng Đạo
	2

0
	6

6

	39
	Xã Gia Tân II (Quốc lộ 20)
	Ấp Bạch Lâm
	1
	6

	40
	Xã Gia Tân III (Quốc lộ 20)
	Ấp Gia Yên
	2
	6

	41
	Xã Gia Kiệm (Quốc lộ 20)
	Ấp Võ Dõng 1

Ấp Võ Dõng  2

Ấp Võ Dõng 3
	1

1

1
	6

6

6

	42
	Xã Xuân Thạnh (Tỉnh lộ 769, KCN Dầu Giây)
	Ấp Lập Thành

	2


	6



	IX. Huyện Trảng Bom
	
	
	

	43
	Xã Hố Nai 3 (Quốc lộ 1)
	Ấp Thanh Hóa
Ấp Thái Hòa
	3

1
	6

6

	44
	Xã Hưng Thịnh (Quốc lộ 1)
	Ấp Hưng Bình
	3
	6

	45
	Xã Cây Gáo (Đường liên huyện)
	Ấp Tân Lập 1
	3
	6

	46
	Xã Đông Hòa (Quốc lộ 1)
	Ấp Hòa Bình
	5
	6

	47
	Xã Đồi 61 (Đường liên huyện)
	Ấp Tân Phát
	0
	6

	48
	Xã Bắc Sơn (Quốc lộ 1)
	Ấp An Chu

Ấp Bùi Chu
	7

2
	6

6

	49
	Xã Sông Trầu (Đường liên huyện)
	Ấp 1
	1
	6

	50
	Thị trấn Trảng Bom (Quốc lộ 1)
	Khu phố 2

Khu phố 3

Khu phố 4

Khu phố 5
	2

4

3

3
	10

10

10

10

	X. Huyện Vĩnh Cửu
	
	
	

	51
	Thị trấn Vĩnh An
	Khu phố 5

Khu phố 8
	5

2
	10

10

	53
	Xã Thạnh Phú
	Ấp 1
	3
	6

	54
	Xã Thạnh Phú
	Ấp 5
	3
	6

	55
	Xã Phú Lý
	Ấp Lý Lịch 1
	3
	6
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